
 CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC V
HẢI QUAN BẮC NINH

Số:           /HQBN
V/v Thông báo thông tin thu nộp NSNN 

và Phí hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kinh Bắc, ngày      tháng      năm  

Kính gửi: Các Tổ chức/Cá nhân thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 
tại Hải quan Bắc Ninh.

Hải quan Bắc Ninh thông báo thông tin thu NSNN và phí Hải quan như sau:

1. Thông tin chung:

Đơn vị gồm 02 bộ phận nghiệp vụ: Bộ phận nghiệp vụ Hải quan (tại trụ sở 
đơn vị) và Bộ phận Nghiệp vụ Quế Võ (tại KCN Quế Võ). Các tờ khai làm thủ tục 
hải quan tại 02 bộ phận nghiệp vụ đều thực hiện thu, nộp thống nhất theo cơ quan 
thu là Hải quan Bắc Ninh. Thông tin chi tiết như sau: 

- Cơ quan thu: Hải quan Bắc Ninh (Mã Hải quan: 18A3)
- Mã cơ quan thu: 2995100
- Mã địa bàn hành chính: 24TTT
- Tên KBNN: KBNN khu vực VI - Phòng giao dịch số 3 (Mã KBNN: 1172)
- Mã Ngân hàng của KBNN: 24701014.
Lưu ý: KBNN khu vực VI – PGD số 3 đã ký thỏa thuận phối hợp thu với 

các NHTM không thực hiện thu tiền mặt nên các Doanh nghiệp lưu ý tiền phạt 
nộp các khoản thu trực tiếp hoặc online thông qua ngân hàng hoặc phần mềm của 
ngân hàng, không nộp trực tiếp tại KBNN.
2. Thông tin thu nộp các khoản thuế, phạt VPHC, phạt chậm nộp:

Tài khoản NSNN (chuyên thu):  7111
Số tờ khai/Quyết định/ 

thông báo
Nội dung khoản 

nộp Mã chương Mã NDKT 
(tiểu mục)

Số tờ khai (11 số) Thuế xuất khẩu 1851

Số tờ khai (11 số) Thuế nhập khẩu 1901

Số tờ khai (11 số) Thuế GTGT 1702

Số tờ khai (11 số) Thuế Tiêu thụ đặc 
biệt 1751

Số tờ khai (11 số) Thuế Chống bán 
phá giá 1951

Số tờ khai (11 số) Thuế Bảo vệ môi 
trường

Theo mã chương 
của Doanh nghiệp

2021



2

Số tờ khai/Quyết định/ 
thông báo

Nội dung khoản 
nộp Mã chương Mã NDKT 

(tiểu mục)

Số tờ khai ban đầu (11 số) Phạt chậm nộp thuế 
XK 4935

Số tờ khai ban đầu (11 số) Phạt chậm nộp thuế 
NK 4936

Số tờ khai ban đầu (11 số) Phạt chậm nộp thuế 
GTGT 4928

Số tờ khai ban đầu (11 số) Phạt chậm nộp thuế 
BVMT

Theo mã chương 
của Doanh nghiệp

4937

3. Thông tin thu nộp phạt VPHC, phạt chậm nộp phạt VPHC:
Tài khoản NSNN (chuyên thu):  7111

Số tờ khai/Quyết định/ 
thông báo Nội dung khoản nộp Mã chương

Mã 
NDKT 
(tiểu 
mục)

Số và ngày QĐ Phạt 
VPHC Phạt VPHC 4253

Số và ngày QĐ Phạt 
VPHC Chậm nộp phạt VPHC

Theo mã chương của 
Doanh nghiệp 4273

4. Thông tin thu nộp thuế ấn định:
Tài khoản NSNN (chuyên thu): 7111

Đối với Quyết định ấn định thuế có bảng kê rõ từng tờ khai thì ghi rõ từng 
số tờ khai, ngày đăng ký tờ khai và số tiền thuế theo từng sắc thuế.

Đối với QĐ ấn định thuế không có chi tiết tờ khai thì ghi theo số, ngày 
Quyết định Ấn định thuế và số tiền thuế theo từng sắc thuế.

Số tờ khai/Quyết định/ 
thông báo

Nội dung 
khoản nộp Mã chương Mã NDKT 

(tiểu mục)
STK (11 số)
/Số QĐ ÂĐT Thuế xuất khẩu 1851

STK (11 số)
/Số QĐ ÂĐT Thuế nhập khẩu 1901

STK (11 số)
/Số QĐ ÂĐT Thuế GTGT 1702

STK (11 số)
/Số QĐ ÂĐT Phạt chậm nộp thuế XK 4935

STK (11 số)
/Số QĐ ÂĐT Phạt chậm nộp thuế NK 4936

STK (11 số)
/Số QĐ ÂĐT

Phạt chậm nộp thuế 
GTGT

Theo mã chương 
của Doanh 

nghiệp

4928
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5. Thông tin thu nộp phí Hải quan: 
Phí Hải quan là khoản nộp sau, nộp sau khi ngày đăng ký tờ khai và không 

được hoàn lại nếu nộp thừa. Doanh nghiệp được lựa chọn 01 trong 02 hình thức: 
1 – nộp cùng thời điểm phát sinh tờ khai hải quan;
2 – Nộp chậm nhất là ngày thứ 10 của tháng tiếp theo. 

Tài khoản tạm thu: 3511

Số tờ khai/Loại 
hình/ngày

Nội dung 
khoản nộp Mã chương

Mã 
NDKT 
(tiểu 
mục)

5.1 Nộp đích danh cho 01 tờ khai
Số tờ khai (10 

số)/loại hình/ ngày 
đăng ký

Phí Hải quan 
Theo mã chương của 

Doanh nghiệp 2663

5.2 Nộp cho nhiều tờ khai: (trường hợp số tiền phí lớn, khuyến nghị DN tách 
thành nhiều chứng từ, 01 chứng từ có số tiền ≤ 50 triệu đồng để hệ thống Kế 
toán của cơ quan hải quan có thể tự động cập nhật)

9999999999
(10 số 9)/loại hình 
NA/ngày nộp tiền

Phí Hải quan 
Theo mã chương của 

Doanh nghiệp 2663

Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 86/2025 ngày 28/08/2025 quy định: “Đối với 
trường hợp tổ chức/ cá nhân đăng ký tờ khai nhiều lần trong tháng, người nộp 
phí đăng ký với tổ chức thu phí, lệ phí (Hải quan Bắc Ninh) thực hiện nộp phí 
theo tháng”. Vì vậy, để có cơ sở theo dõi và xử lý theo quy định, đề nghị các 
Doanh nghiệp gửi công văn đăng ký trực tiếp/chuyển phát nhanh đến địa chỉ: Hải 
quan Bắc Ninh - 18 Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. 

Hải quan Bắc Ninh đã lập mẫu công văn để các Doanh nghiệp thực hiện 
cung cấp thông tin và đăng ký thống nhất để có cơ sở liên hệ và theo dõi các khoản 
thu nộp của Doanh nghiệp (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Lưu ý: Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu cập nhật các quy định xử phạt 
vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí tại Nghị 
định 02/2026/NĐ-CP ngày 01/01/2026 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 (số tiền 
phạt VPHC từ 1.000.000 – 50.000.000 đồng tùy theo số tiền nợ phí hải quan phát 
sinh do không nộp kịp thời.

6. Tra cứu nợ ngân sách Nhà nước và phí Hải quan: 
Đề nghị các tổ chức/cá nhân thực hiện theo dõi, thường xuyên tra cứu nợ 

thuế, phí và tài khoản thu ngân sách nhà nước, giấy nộp tiền thuế,… tại địa chỉ: 
https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=135&cid=1197;

Để phục vụ các tổ chức/cá nhân hoạt động trên địa bàn có thể theo dõi nợ 
Thuế, phí Hải quan và các khoản thu NSNN quá hạn, định kỳ hàng tháng, Hải 

https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=135&cid=1197
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quan Bắc Ninh sẽ có danh sách nợ Phí hải quan quá hạn, nợ NSNN quá hạn/cưỡng 
chế gửi vào nhóm Zalo: DN/FWD ĐỊA BÀN HQ BẮC NINH (Cổng TT nợ 
NSNN, phí). Đề nghị các doanh nghiệp truy cập theo link hoặc mã QR sau: 
https://zalo.me/g/ytsdhr296. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc xin liên hệ Đ/c Nguyễn 
Thị Thùy Linh – Công chức phụ trách kế toán, Hải quan Bắc Ninh SĐT: 
0977.847.885 (sử dụng zalo), địa chỉ: phòng 403, Hải quan Bắc Ninh 18 Lý Thái 
Tổ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Hải quan Bắc Ninh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:     
- Niêm yết tại các bộ phận Nghiệp vụ;
- Lưu: VT.

ĐỘI TRƯỞNG

Vũ Danh Hải

https://zalo.me/g/ytsdhr296
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Phụ lục: Mẫu công văn đăng ký nộp phí, lệ phí Hải quan theo tháng:

 TÊN DOANH NGHIỆP

Số:           /HQBN
V/v đăng ký nộp phí, lệ phí 

Hải quan theo tháng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày        tháng        năm 2026

ĐĂNG KÝ NỘP PHÍ, LỆ PHÍ HẢI QUAN THEO THÁNG

Kính gửi: Hải quan Bắc Ninh.
(địa chỉ: 18 Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh)

1. Tên Doanh nghiệp:………………………………………………………….

2. Mã số thuế:……………………… … Loại hình doanh nghiệp:……………

3. Địa chỉ:……………………………………………………………………..

4. Họ và tên người phụ trách:………………………………………………….

 SĐT liên hệ:…………………………………………………………………

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 86/2025/TT-BTC ngày 
28/08/2025 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý, sử dụng phí 
hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh,

 Công ty………………………… đăng ký nộp phí hải quan theo tháng.

Công ty …………cam kết chậm nhất trong thời gian 10 ngày đầu của tháng 
tiếp theo, sẽ nộp đầy đủ phí hải quan của các tờ khai phát sinh tháng trước liền kề 
theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:     
- Như trên;
- Lưu: Công ty.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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